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QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3
sử dụng trong nhà trường năm học 2022 - 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG KHẢI
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định 421/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND  tỉnh Nam Định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn giáo dục tỉnh Nam Định;
Căn cứ công văn số 204/SGD&ĐT-GDTH ngày 18/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn lựa chọn Sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2022-2023, cấp Tiểu học; 
Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ công văn số 65/PGDĐT ngày 28/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Lộc về việc hướng dẫn lựa chọn SGK sử dụng từ năm học 2022-2023, cấp Tiểu học;
Căn cứ vào các báo cáo đăng kí danh mục sách giáo khoa, sách hướng dẫn học, sách bổ trợ các khối lớp năm học 2022-2023 của các tổ chuyên môn trường tiểu học Trần Quang khải.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng trong nhà trường, năm học 2022 – 2023 (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) trong Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể, CMHS, học sinh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc ( b/c)
-  Như điều 3;
- Trang thông tin điện tử nhà trường;
-  Lưu VT, VP.							    

Trần Thị Thúy Hòa
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 DANH MỤC
 Sách giáo khoa sử dụng trong trường tiểu học Trần Quang Khải
năm học 2022 - 2023
( Phê duyệt kèm theo quyết định số 92/QĐ-THTQK  ngày 26/5/2022
của Hiệu trưởng trường tiểu học Tràn Quang Khải)
[bookmark: _GoBack]
Sách giáo khoa lớp 1
	STT
	Tên sách theo môn học
	Tác giả
	Thuộc bộ sách

	1
	Tiếng Việt 1
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.
	Cánh diều

	2
	Toán 1
	Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân.
	Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục

	3
	Đạo đức 1
	Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
	Cánh diều

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	Cánh diều

	5
	Giáo dục Thể chất 1
	Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Cùng học để phát triển năng lực

	6
	Âm nhạc 1
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.
	Cùng học để phát triển năng lực

	7
	Mĩ thuật 1
	Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.
	Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.
	Vì sự bình đẳng và  dân chủ trong giáo dục


Sách giáo khoa lớp 2

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Thuộc bộ sách

	1
	Tiếng Việt 2
	Bùi Mạnh Hùng  (Tổng Chủ biên) 
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Toán 2
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	TNXH 2
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Giáo dục thể chất 2
	Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn  (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long,  Đỗ Thị Minh Chính                                       (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Thị Nhung- Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)
	Chân trời sáng tạo

	8
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng                                      (đồng Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống






















Sách giáo khoa lớp 3

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Thuộc bộ sách

	1
	Tiếng Việt 3
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Toán 3
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Đạo đức 3
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	TNXH 3
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Giáo dục thể chất 3
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Âm nhạc 3
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên)
	Cánh diều

	7
	Mĩ thuật 3
	Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên)
	Cánh Diều

	8
	Hoạt động trải nghiệm 3
	Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	9
	Tiếng Anh 3
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống


	10
	Tin học 3
	Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	11
	Công Nghệ 3
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
	Kết nối tri thức với cuộc sống



									
